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           BỘ TƯ PHÁP                                                                THANH TRA NHÀ NƯỚC 
   VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                               VỤ PHÁP CHẾ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN 

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo.

Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 4 thông qua ngày02 tháng 12 năm 1998, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đã tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Các cấp, ngành đã nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế nhất định. Một trong các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là do Luật khiếu nại, tố cáo đã bộc lộ những điểm bất cập, không phù hợp với thực tế công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đó là:

- Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Thủ tướng Chính phủ: Luật khiếu nại, tố cáo qui định Thủ tướng Chính phủ là một cấp giải quyết khiếu nại. Qui định như vậy dẫn đến tình trạng nhiều quyết định giải quyết khiếu nại, kể cả quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng đúng pháp luật, thấu lý đạt tình nhưng người khiếu nại vẫn tiếp khiếu lên Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm có hàng vạn đơn thư khiếu nại và hàng nghìn người dân xin được gặp Thủ tướng để yêu cầu được giải quyết khiếu nại, trong khi đó Thủ tướng không có một cơ quan chuyên trách giúp Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ này cho nên Thủ tướng không thể nào giải quyết được các khiếu nại đó. Vì vậy, trên thực tế hầu hết các khiếu nại Thủ tướng phải trao cho các bộ, ngành xem xét, giải quyết. Từ thực tế trên cần phải sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Thủ tướng Chính phủ.

- Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính: Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã xác định cụ thể về thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, các qui định này chưa đề cao được trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết các khiếu nại phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, chưa phân định rành mạch trách nhiệm giải quyết khiếu nại giữa trung ương và địa phương. Do vậy, thực tế dẫn đến tình trạng nhiều vụ việc khiếu nại bị né tránh, đùn đẩy; giải quyết thiếu dứt điểm, gây tồn dọng, kéo dài. Vì vậy, cần phải tăng cường trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết khiếu nại.

- Về cơ chế uỷ quyền giải quyết khiếu nại cho các cơ quan thanh tra: cơ quan thanh tra là cơ quan chức năng, có trách nhiệm tham mưu với thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, Luật khiếu nại, tố cáo lại quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện uỷ quyền giải quyết khiếu nại cho Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. Qui định như vậy làm cho một số nơi gần như khoán trắng việc giải quyết khiếu nại cho cơ quan thanh tra, trong khi đó hầu hết các quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra cấp tỉnh được uỷ quyền là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Do vậy, nhiều trường hợp mặc dù đã có quyết định giải quyết cuối cùng nhưng người khiếu nại vẫn cho rằng quyết định đó chưa phải là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân nên tiếp khiếu đến Uỷ ban nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Bên cạnh đó, để giải quyết có hiệu quả các khiếu nại này cơ quan thanh tra lại không có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ quyết định hành chính bị khiếu nại cho nên các quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan thanh tra hiệu quả thi hành không cao, dẫn đến tình trạng khiếu nại tràn lan, không có điểm dừng. Vì vậy cần phải lược bỏ việc uỷ quyền được qui định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

- Về việc gặp gỡ, đối thoại trong giải quyết khiếu nại: thực tế công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại và người giải quyết khiếu nại là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với việc giải quyết khiếu nại lần đầu. Thông qua việc gặp gỡ, đối thoại người giải quyết khiếu nại hiểu rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân sự việc bị khiếu nại, yêu cầu, nguyện vọng của người khiếu nại v.v… từ đó có hướng giải quyết khiếu nại chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, Luật khiếu nại, tố cáo chưa quy định phải gặp gỡ, đối thoại giữa các bên trong quá trình giải quyết khiếu nại cho nên có nhiều trường hợp người giải quyết khiếu nại chỉ căn cứ vào báo cáo kiểm tra, xác minh, kết luận rồi ra quyết định giải quyết khiếu nại. Chính vì vậy, nhiều trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại không chính xác, thiếu khách quan nên người khiếu nại vẫn tiếp tục khiếu nại vượt cấp lên trên. Tổng kết 5 năm thực hiện Luật khiếu khiếu nại, tố cáo cũng cho thấy nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu hiệu quả là do nhiều nơi các cấp, các ngành chưa đề cao trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do vậy, cần phải sửa đổi các qui định của Luật khiếu nại, tố cáo về đối thoại và bổ sung các qui định nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo là nhằm thể chế hoá một bước quan điểm của Đảng về giải quyết khiếu kiện là "khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ trong công việc và giải quyết khiếu kiện của dân. Nâng cao vai trò của tòa hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính". 

2. Mục đích, ý nghĩ của việc sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo.

Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo có mục đích, ý nghĩa to lớn đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Cụ thể là:

- Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo là nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, nhất là khi hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương cải cách nền hành chính nhà nước, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo là thể chế hoá kịp thời các quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy quyền dân chủ của công dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý của Nhà nước thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo nhằm hoàn thiện các qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần tạo nên hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả.

- Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa to lớn trong việc cụ thể hóa mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, theo hướng tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giải quyết các công việc của công dân; bảo đảm hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo khách quan, công khai, dân chủ; tiến tới xây dựng một cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính có hiệu quả, trong đó mọi khiếu kiện hành chính phải được giải quyết bởi một cơ quan độc lập với cơ quan có hành vi, quyết định hành chính bị khiếu kiện.


II. QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KHIẾU NẠI,  TỐ CÁO.

1. Việc sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo cần quán triệt quan điểm của Đảng thể hiện tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là "Nâng cao vai trò của tòa hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính" và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ư​ơng khoá  VIII “Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò của toà án để xét xử các khiếu kiện hành chính”; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ​ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư​ớc, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác t​ư pháp trong thời gian tới và Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 6/3/2002 của Ban Bí th​ư trung ​ương về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay.

 2. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính là phân công, phân cấp rành mạch giữa Chính phủ với chính quyền địa phư​ơng, trong nội bộ Chính phủ là sự phân cấp giữa thẩm quyền của tập thể Chính  phủ với Thủ tư​ớng Chính phủ, giữa Thủ tư​ớng với các thành viên Chính phủ, đề cao trách nhiệm của các Bộ trư​ởng thành viên Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khẳng định rõ vai trò của Thủ tư​ớng Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nư​ớc làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định rõ trách nhiệm của Bộ trư​ởng, Thủ trư​ởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân.

3.  Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong việc giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nư​ớc cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4.  Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo phải bảo đảm hơn nữa tính công khai, dân chủ, chống quan liêu trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện từng bư​ớc mở rộng thẩm quyền xét xử các vụ kiện hành chính tại tòa án; tạo sự nhất quán giữa các quy định của pháp luật, tạo ra cơ chế đồng bộ trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính của công dân và bảo đảm hiệu quả thi hành.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về lâu dài cần sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện Luật khiếu nại, tố cáo, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính, cải cách tư pháp và việc thực hiện các cam kết quốc tế về giải quyết khiếu kiện hành chính trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, để giải quyết kịp thời những bất cập của Luật khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi các qui định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại tại các điều 23, 25, 26, 27, 28, 37, 39 và điều 54 của Luật khiếu nại, tố cáo. Trong đó quy định rõ  trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại, việc gặp gỡ, đối thoại và việc nâng cao vai trò của Tòa án trong giải quyết khiếu kiện hành chính.

 Cụ thể như sau:

1.  Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong giải quyết khiếu nại.

Để xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trách nhiệm chỉ đạo đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong giải quyết các khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và việc xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật khiếu nại, tố cáo qui định Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm:

-  Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và giao Tổng Thanh tra theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đó;

- Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Như vậy, so với trước đây thì Thủ tướng không phải là một cấp giải quyết khiếu nại. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo lược bỏ qui định: Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giải quyết khiếu nại do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã giải quyết lần đầu mà còn khiếu nại và giải quyết khiếu nại đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Qui định như vậy là phù hợp với  tinh thần của Hiến pháp và Luật tổ chức Chính phủ: "Chính phủ lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ “Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp”. Từ đó Khoản 5 Điều 28 của Luật sửa đổi, bổ sung xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước thì Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết. Qui định như vậy vì khiếu nại này liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành nhưng nội dung chính thường liên quan đến một lĩnh vực cụ thể thuộc sự quản lý của một bộ, ngành nào đó. Mặt khác, việc xác định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại này cũng phù hợp với việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong giải quyết khiếu nại.

Ngoài trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như trên, Thủ tướng vẫn có trách nhiệm xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Qui định như vậy vì về mặt lý thuyết cũng như thực tế quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng cũng có thể vi phạm pháp luật. Do đó, để đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân thì Thủ tướng Chính phủ có tránh nhiệm xem xét lại. Đây là qui định đã có trong Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 nay được kế thừa ở Luật sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, để bảo đảm việc xem xét quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có hiệu quả, Luật sửa đổi, bổ sung qui định Tổng thanh tra có trách nhiệm giúp Thủ tướng xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng nếu phát hiện có vi phạm thì kiến nghị hoặc yêu cầu người đã ra quyết định xem xét lại quyết định giải quyết đó.

2. Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tich uỷ ban nhân dân tỉnh trong giải quyết khiếu nại.

Xuất phát từ quan điểm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm toàn diện về ngành, lĩnh vực và địa phương mà mình phụ trách, trong đó có công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và từ yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngoài việc giữ nguyên thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như trước đây còn bổ sung thêm qui định:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì hoặc tham gia giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo kiến nghị của Tổng Thanh tra (Khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo).

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tổng Thanh tra (Khoản 1 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo).

Qui định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng khi có vi phạm pháp luật theo yêu cầu hoặc kiến nghị của Tổng thanh tra để chủ động khắc phục khi có vi phạm là phù hợp với xu hướng đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý nhà nước ta, xác định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xem xét, giải quyết các khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của mình. Mặt khác, qui định như vậy phù hợp qui định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại. 

Qui định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia giải quyết khiếu nại có liên quan tới nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ đáp ứng được yêu cầu phân định rành mạch trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng với chức năng giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, tăng cường sự phân công, phân nhiệm giữa Thủ tướng Chính phủ với các thành viên Chính phủ, đồng thời phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng trong giải quyết khiếu nại qui định tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo: Thủ tướng  “Chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại liên quan tới nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước”.

 3. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại.

-  Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Tổng thanh tra: 

Từ vị trí của Tổng thanh tra là thành viên Chính phủ, Luật sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo qui định Tổng Thanh tra có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác. 

Mặt khác, với cương vị là người đứng đầu ngành thanh tra, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nên Tổng thanh tra có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và có trách nhiệm xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại quyết định giải quyết đó. Vì vậy,  tại khoản 3 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật khiếu nại, tố cáo qui định Tổng thanh tra có thẩm quyền:

 - Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

- Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;

- Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc yêu cầu người đã ra quyết định xem xét lại quyết định giải quyết đó, nếu sau 30 ngày mà kiến nghị hoặc yêu cầu đó không được thực hiện thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại:

Từ yêu cầu thực tế cần lược bỏ qui định việc uỷ quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp cho Chánh thanh tra tại Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 như đã nêu tại phần trên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo qui định rõ về trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp, các ngành trong việc xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Vì vậy khoản 4 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo xác định: “Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp”. 

Qui định như vậy nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết khiếu nại, bảo đảm hiệu quả việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thanh tra là cơ quan chức năng, có trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan thanh tra tăng cường việc kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu sự quản lý của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp.

4. Sửa đổi, bổ sung qui định việc gặp gỡ, đối thoại trong giải quyết khiếu nại.

Theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 thì khi cần thiết người giải quyết khiếu nại lần đầu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại. Thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại và người giải quyết khiếu nại là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với giải quyết khiếu nại lần đầu. Thông qua việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, người giải quyết có thể hiểu rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân việc khiếu nại, yêu cầu, nguyện vọng của người khiếu nại từ đó có hướng giải quyết chính xác, kịp thời. Do đó, nếu chỉ qui định gặp gỡ đối thoại trực tiếp khi cần thiết thì có trường hợp người giải quyết khiếu nại chỉ căn cứ vào báo cáo kiểm tra xác minh, kết luận rồi ra quyết định giải quyết dẫn đến quyết định không chính xác, thiếu khách quan. Mặt khác, thực tế công tác giải quyết khiếu nại cũng cho thấy người khiếu nại bao giờ cũng có mong muốn được gặp gỡ trực tiếp người giải quyết khiếu nại. Do vậy, để khắc phục những hạn chế trên đây của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 về việc gặp gỡ, đối thoại, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố các qui định “Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; người giải quyết khiếu nại lần tiếp theo tổ chức việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại khi cần thiết”.

5. Về vai trò của Toà án trong giải quyết các khiếu kiện hành chính.

Thể chế hoá quan điểm của Đảng về từng bước mở rộng thẩm quyền xét xử của Toà án đối với các khiếu nại hành chính, Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo qui định: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo qui định trên đây thì khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án. Đối với khiếu nại các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực thì người khiếu nại vẫn có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (trừ khiếu nại quyết định hành chính về đất đai thì theo quy định của Luật đất đai).

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

- Để các qui định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu phù hợp với việc sửa đổi Khoản 1 Điều 28 của Luật khiếu nại, tố cáo về trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Thủ tướng Chính phủ, Khoản 8 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo qui định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.

- Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo bãi bỏ Điều 12 của Luật khiếu nại, tố cáo quy định về hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Bởi vì theo quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) thì quy định này không còn phù hợp. 

- Để thống nhất với qui định của Luật thanh tra vừa được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 5, Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo thay cụm từ “Tổng thanh tra nhà nước” tại các điều 63, 64 và 84 của Luật khiếu nại, tố cáo bằng cụm từ “Tổng thanh tra”; thay cụm từ “Thanh tra nhà nước” tại điều 81 của Luật khiếu nại, tố cáo bằng cụm từ “Thanh tra Chính phủ”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lụât sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tó cáo đựợc Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. Để Luật được thực hiện tốt trong cuộc sống, trước mắt cần tập trung một số công việc sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nai, tố cáo  

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo cho tất cả đối tượng có liên quan, bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và nhân dân về những nội dung quy định trong Luật, nhất là những nội dung quy định mới được sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng thanh tra, Thủ tướng Chính phủ và Toà án nhân dân. 

2. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Thanh tra nhà nước chủ trì với các đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan xây dựng các văn bản cụ thể mà trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nai, tố cáo đã quy định, như: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

3. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật một cách sâu rộng đến với mọi tầng lớp nhân dân. 
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